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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 KHU VỰC 7 - HÀ NỘI 

       ----------------- 

Bản án số: 242/2025/HSST 

Ngày: 23/12/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------------- 

 

 

 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 - HÀ NỘI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Bích Nguyệt 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Văn Khánh 

                                        2. Ông Kiều Xuân Mai  

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hương - Thư ký Toà án nhân dân Khu vực 7 

- Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7 - Hà Nội tham gia phiên toà: Bà Bùi 

Thị Thanh Thủy - Kiểm sát viên.  

Ngày 23 tháng 12 năm 2025 tại trụ sở Toà án nhân dân Khu vực 7 - Hà Nội xét 

xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 281/2025/TLST-HS ngày 10 tháng 12 

năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 262/2025/QĐXXST-HS ngày 11 

tháng12 năm 2025 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn L - sinh ngày 11/5/1974; Giới tính: Nam; CCCD số: 

001074002949; Nơi cư trú: Thôn H, xã P, huyện S, thành phố Hà Nội (nay là thôn H, 

xã N, thành phố Hà Nội); Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội 

(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Trình độ văn hóa: 8/12; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn S, con bà Trần Thị B; Vợ: 

Nguyễn Thị Á; Con: Có 04 con (con lớn nhất sinh năm 1996, con nhỏ nhất sinh năm 

2010). 

Tiền án: không. 

Tiền sự: có 01 tiền sự: Ngày 02/6/2022, Công an huyện S, thành phố Hà Nội xử 

phạt hành chính đối với Nguyễn Văn L bằng hình thức phạt tiền 7.500.000 đồng về 

hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân” (bị cáo 

chưa nộp tiền phạt, tiền sự chưa được xóa). 
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Nhân thân: có 01 tiền án đã được xóa: Tại Bản án số 26/2010/HSST ngày 

15/4/2010, Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, Hà Nội xử phạt bị cáo 09 tháng cải tạo 

không giam giữ về tội: “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/9/2025 đến nay tại Phân trại tạm giam 

Khu vực S - Công an thành phố H. 

Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 18/9/2025, Nguyễn Văn L, sinh năm 1974, 

thôn H, xã N, Hà Nội về nhà thì thấy lỗ thoát mùi nhà bếp của anh Trần Xuân H, sinh 

năm 1975, trú cùng thôn - hàng xóm sát vách nhà L đang mở và hoạt động. L đi ra 

vườn nhà mình lấy 01 thanh sắt hộp hình vuông chọc vào lỗ thoát mùi nhà bếp của anh 

H. Khi L đang chọc vào lỗ thoát mùi thì anh H đi về nên hai bên xảy ra cãi chửi nhau. 

Sau đó, anh H đi sang cổng nhà L để nói chuyện thì bị L dùng thanh sắt hộp chọc qua 

khe cổng (cổng đang đóng) trúng vào ngực anh H khiến ngực anh H bị sây xát rỉ máu, 

anh H túm lấy thanh sắt giằng co với L thì L giằng được rồi ném thanh sắt vào trong 

sân nhà mình. Hai bên tiếp tục to tiếng thì L mở cổng đi ra, tay phải cầm 01 thanh gỗ 

rồi ném về phía anh H nhưng không trúng nên L đi vào nhà. Ngay sau đó, L đi ra tay 

phải cầm 01 chiếc búa sắt, tay trái cầm 01 chiếc rìu. Bất ngờ L ném búa về phía anh H 

nhưng không trúng anh H mà trúng vào cổng sắt nhà L. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng 

lại, L cầm rìu chạy về phía anh H thì anh H chạy về nhà mình nên L nhặt búa sắt ném 

sang nhà anh H rồi đi nhặt khoảng 04 - 05 mảnh gạch ở vườn ném sang nhà anh H. 

Sau khi ném hết số gạch trên, L điều khiển xe máy Honda Wave, màu đen, BKS: 

30F8-2859 đi ra ngoài đường để nhặt gạch. L đi sang nhà ông Trần Văn L1 (hàng xóm 

đối diện nhà L) tìm gạch thì phát hiện chị Nguyễn Thị G, sinh năm 2000 (con dâu ông 

D - hàng xóm nhà L) đang giơ điện thoại quay video nên L ném gạch về phía nhà ông 

D rồi điều khiển xe máy, tay trái cầm rìu đi ra đầu ngõ tiếp tục tìm gạch. Lúc này, nhìn 

thấy anh H nên L tiếp tục ném gạch nhưng không trúng anh H, anh H sợ nên chạy về 

nhà. L cầm rìu chạy đuổi theo anh H từ đầu ngõ vào phía nhà anh H (khoảng 50 mét) 

thì L đứng ngoài đường nhặt gạch ném vào trong sân nhà anh H. Tại thời điểm xảy ra 

sự việc, chị Nguyễn Thị G sợ bị trả thù vì chị dùng điện thoại quay video, ông Trần 

Văn L1 sợ ra can ngăn sợ bị L chém nên đều ở trong nhà, không dám đi ra ngoài cổng. 

Sau đó, Công an xã N đến khống chế L, thu giữ tang vật, đưa về trụ sở làm việc. 

Tang vật thu giữ: 01 rìu sắt, có 01 lưỡi sắc, 01 đầu dạng búa, có chuôi bằng gỗ 

dài 35cm; 01 khúc gỗ dài khoảng 60cm; 01 chiếc búa sắt, có chuôi bằng sắt dài khoảng 
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35cm; 08 viên gạch đặc vỡ, kích thước không đồng đều; 01 thanh sắt hộp hình vuông 

kích thước 2x2cm, dài 3,6m. 

Đối với xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, BKS: 30F8-2859 do L điều 

khiển, đăng ký xe mang tên Phan Quốc T, sinh năm 1960, trú tại Đ, H, Hà Nội. Quá 

trình điều tra xác định: Trước đây chiếc xe trên thuộc quyền sở hữu của ông T. Đến 

năm 2012 ông T bán chiếc xe máy trên cho người lạ không quen biết. Năm 2021, L và 

vợ là chị Nguyễn Thị Á mua lại xe máy trên của người lạ để sử dụng làm phương tiện 

đi lại cho gia đình nên cơ quan điều tra không thu giữ. 

Đối với hành vi của L gây thương tích cho anh H: Quá trình điều tra, anh H chỉ bị sây 

xát nhẹ, không đi khám thương, từ chối giám định thương tích và không có đề nghị gì 

về dân sự nên không xem xét giải quyết. 

 Đối với hành vi L ném gạch sang nhà ông Nguyễn Văn D: Quá trình điều tra, gia đình 

ông không bị thiệt hại gì, ông D không có yêu cầu gì nên không phải giải quyết. 

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình 

như đã nêu trên.  

Tại cáo trạng số 117/CT-VKS ngày 02/12/2025, Viện kiểm sát nhân dân Khu 

vực 7 - Hà Nội đã truy tố: Nguyễn Văn L về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điểm 

b Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7 - Hà Nội giữ quyền công tố tại 

phiên toà, sau khi phân tích nội dung, tính chất vụ án, một lần nữa khẳng định việc 

truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như cáo trạng đã nêu là đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng Đ b Khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự: 

Xử phạt: Nguyễn Văn L từ 26 đến 30 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

19/9/2025. 

Đối với 01 rìu sắt, có 01 lưỡi sắc, 01 đầu dạng búa, có chuôi bằng gỗ dài 35cm; 

01 khúc gỗ dài khoảng 60cm; 01 chiếc búa sắt, có chuôi bằng sắt dài khoảng 35cm; 08 

viên gạch đặc vỡ, kích thước không đồng đều; 01 thanh sắt hộp hình vuông kích thước 

2x2cm, dài 3,6m là hung khí, vật dụng bị cáo sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu 

tiêu hủy. 

Án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo xin nhận tội, không có ý kiến bào chữa gì và xin Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ cho mình một phần hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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[1]. Về tố tụng: Các cơ quan tiến hành tố tụng: Công an thành phố H, Viện kiểm 

sát nhân dân Khu vực 7 - Hà Nội thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự về thẩm quyền và các quy định khác về điều tra, truy tố và xét xử. 

[2]. Về hành vi và tội danh:  

Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo; căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ 

án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:  

Xuất phát từ việc mâu thuẫn cá nhân, khoảng 15 giờ ngày 19/9/2025, tại khu 

vực đường liên thôn, đường đi lại chung của thôn H, xã N, Hà Nội, Nguyễn Văn L đã 

có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm (búa, rìu, gạch) và điều khiển xe máy cầm 

gạch đuổi đánh anh Trần Xuân H, gây mất trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến 

tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây tâm lý hoang 

mang, lo sợ trong nhân dân. 

Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây nguy hại cho 

xã hội và bị Nhà nước quy định là tội phạm và áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhưng 

bị cáo vẫn cố tình thực hiện thể hiện sự coi thường pháp luật. 

Như vậy hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng” theo 

quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự như kết luận của Viện kiểm sát 

nhân dân Khu vực 7 - Hà Nội là có căn cứ và phù hợp quy định của pháp luật. 

Điều luật quy định: 

Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng 

“1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội […] thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

[…] 

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;…” 

Đây là vụ án gây rối trật tự công cộng mang tính chất nghiêm trọng, hành vi 

phạm tội của bị cáo thể hiện ý thức coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình 

hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng gia tăng, cần xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa 

chung. 

[3]. Về nhân thân, tiền án, tiền sự và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự của bị cáo: 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 
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Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị 

cáo có bố vợ Nguyễn Quang H1 là thương binh, có bố đẻ Nguyễn Văn S là hội viên 

của Hội C nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ  quy định tại điểm  s khoản 1, Khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Bị cáo có 01 tiền án đã được xóa, có 01 tiền sự chưa được xóa thể hiện bị cáo là 

người có nhân thân xấu. 

[4]. Về hình phạt: 

Bị cáo có nhân thân xấu nên cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội 

một thời gian nhất định mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo cũng như phòng ngừa 

chung. 

Đối với 01 rìu sắt, có 01 lưỡi sắc, 01 đầu dạng búa, có chuôi bằng gỗ dài 35cm; 

01 khúc gỗ dài khoảng 60cm; 01 chiếc búa sắt, có chuôi bằng sắt dài khoảng 35cm; 08 

viên gạch đặc vỡ, kích thước không đồng đều; 01 thanh sắt hộp hình vuông kích thước 

2x2cm, dài 3,6m là hung khí, vật dụng bị cáo sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu 

tiêu hủy. 

Đối với xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, BKS: 30F8-2859 do L điều 

khiển, đăng ký xe mang tên Phan Quốc T, sinh năm 1960, trú tại Đ, H, Hà Nội. Quá 

trình điều tra xác định: Trước đây chiếc xe trên thuộc quyền sở hữu của ông T. Đến 

năm 2012 ông T bán chiếc xe máy trên cho người lạ không quen biết. Năm 2021, L và 

vợ là chị Nguyễn Thị Á mua lại xe máy trên của người lạ để sử dụng làm phương tiện 

đi lại cho gia đình, chiếc xe không nằm trong dữ liệu xe vật chứng nên cơ quan điều 

tra không thu giữ là phù hợp. 

Đối với hành vi của L gây thương tích cho anh H1: Quá trình điều tra, anh H1 chỉ bị 

sây xát nhẹ, không đi khám thương, từ chối giám định thương tích và không có đề nghị 

gì về dân sự nên không xem xét giải quyết. 

 Đối với hành vi L ném gạch sang nhà ông Nguyễn Văn D: Quá trình điều tra, gia đình 

ông không bị thiệt hại gì, ông D không có yêu cầu gì nên không phải giải quyết. 

[5]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật.  

[6]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp 

luật. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: 
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- Điểm b Khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự; 

- Điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 

- Điều 106, 135; khoản 2 Điều 136; khoản 1 Điều 331và Điều 333 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; 

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án cùng danh mục kèm theo. 

Xử phạt: Nguyễn Văn L 25 (hai mươi lăm) tháng tù về tội “Gây rối trật tự 

công cộng”. Thời hạn tù tính từ ngày 19/9/2025. 

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 rìu sắt, có 01 lưỡi sắc, 01 đầu dạng búa, có 

chuôi bằng gỗ dài 35cm; 01 khúc gỗ dài khoảng 60cm; 01 chiếc búa sắt, có chuôi 

bằng sắt dài khoảng 35cm; 08 viên gạch đặc vỡ, kích thước không đồng đều (được 

niêm phong trong 01 bao tải dán kín có chữ ký của cán bộ Công an và bị cáo); 01 

thanh sắt hộp hình vuông kích thước 2x2cm, dài 3,6m. 

(theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 09/12/2025 giữa Công 

an thành phố H và Thi hành án dân sự thành phố H). 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                                T/M Hội đồng xét xử sơ thẩm 

- Bị cáo;             Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- VKSND Khu vực 7 - Hà Nội; 

- Công an TP. Hà Nội; 

- THADS thành phố Hà Nội; 

- Lưu HS, VP.                                                                      

 

                                                   Trần Thị Bích Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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                                                                                                                    Trần Thị Bích Nguyệt 

 


